
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2525  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
                 Bình Thuận, ngày  28  tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Phú Lạc - huyện Tuy Phong 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 252/TTr-

UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Phú Lạc - huyện Tuy 
Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 52 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 78.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



      ỦY BAN NHÂN DÂN

      XÃ PHÚ LẠCTỈNH BÌNH THUẬN

Thường trú
Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

1 Nguyễn Thị Bướm 1975 261329848 Thôn Lạc Trị

bán hàng rong 

không có địa 

điểm cố định

Thôn Lạc Trị 1.500.000 x

2
Nguyễn Thị Xuân 

Diêm
01/02/1993 261262349 Thôn Lạc Trị

bán hàng rong 

không có địa 

điểm cố định( bán 

trái cây)

Thôn Lạc Trị 1.500.000 x

II

3 Trần Thị Kim Yến 25/01/1987 261061881 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, 

xã Phước thể
1.500.000 x

4 Thái Thị Chi 01/01/1963 260224444
Xóm 4, Thôn 

Lạc Trị

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Tuyết 

Phú Thu, Liên 

Hương

1.500.000 x

5 Ngô Nhàn 1960 260205754 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Tuyết 

Phú Thu, Liên 

Hương

1.500.000 x

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ PHÚ LẠC, HUYỆN TUY PHONG

Nam Nữ

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh
Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại

(Kèm theo Quyết định số 2525  /QĐ-UBND ngày  28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi

 chú
Tài 

khoả

n

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

   Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

    Bán lẻ xổ số lưu động



6 Nguyễn Thị Hương 23/8/1985 261150507 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Ngọc 

Tân, Phan Rí cửa
1.500.000 x

7 Phạm Văn Dư 01/01/1975 260968371 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Ngọc 

Tân, Phan Rí cửa
1.500.000 x

8 Trần Thị Huyền 01/01/1954 260200491
Xóm 4, Thôn 

Lạc Trị

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Anh 

Thắng, Liên 

Hương

1.500.000 x

9 Bùi Văn Cu 10/7/1990 261197319
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Trúc 

Phương, Liên 

Hương

1.500.000 x

10
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
30/9/1991 261189874

Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số phong 

Dung, Phan Rí 

Cửa

1.500.000 x

11 Bùi Thị Kim Hằng 1981 260968026
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Thơm 

Phượng A, xóm 4 

Thôn Lạc Trị, Phú 

Lạc

1.500.000 x

12 Đào Thị Thanh Thúy 23/8/1973 261572373
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, 

thôn 3, xã Phước 

Thể

1.500.000 x

13 Võ Thị Được 1968 261540438
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, 

thôn 3, xã Phước 

Thể

1.500.000 x

14 Huỳnh Thị Trang 01/01/1969 260565626
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, 

thôn 3, xã Phước 

Thể

1.500.000 x

15 Lê Văn Đông 07/11/1973 260731633
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Anh 

Thắng, Liên 

Hương

1.500.000 x



16 Lê Thị Thủy 1961 261153216
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Trúc 

Phú Thương, Liên 

Hương

1.500.000 x

III

17 Mai Thị Kim Thuyên 08/6/2002 060302008367 Thôn Lạc Trị
làm tại quán ăn 

hương dừa
KP5, Liên Hương 1.500.000 x

18 Lượng Thị Hiền 15/08/1990 261131810 Thôn Lạc Trị
làm tại quán ăn 

hương dừa
KP5, Liên Hương 1.500.000 x

19 Phạm Thanh Nhàn 05/10/1968 340692782 Thôn Lạc Trị
làm tại quán ăn 

hương dừa
KP5, Liên Hương 1.500.000 x

20
Phạm Khắc Thiên 

Long
30/4/1998 341903797 Thôn Lạc Trị

làm tại quán ăn 

hương dừa
KP5, Liên Hương 1.500.000 x

21 Trần Thanh Ngọc Sơn 20/03/2001 261616878 Thôn Lạc Trị
làm tại quán ăn 

hương dừa
KP5, Liên Hương 1.500.000 x

22 Bích Thị Kim Hộp 17/9/1983 260968329 Thôn Lạc Trị
làm tại quán mì 

quãng phở bò
KP5, Liên Hương 1.500.000 x

23 Hồ Hữu Thuần 05/5/1977 251228732
Xóm 4, Lạc 

Trị

làm tại quán ăn 

Hương Rừng 1
Xóm 4, Phú Lạc 1.500.000 x

24 Trần Thị Mai Hoa 1982 260891009
Xóm 4, Lạc 

Trị

làm tại quán ăn 

Hương Rừng 1
Xóm 4, Phú Lạc 1.500.000 x

25 Trần Thiện Chí 10/10/1989 261136099
Xóm 4, Lạc 

Trị

làm tại quán ăn 

Hương Rừng 1
Xóm 4, Phú Lạc 1.500.000 x

26 Trần Thiện Hải 02/3/1978 250814247
Xóm 4, Lạc 

Trị

làm tại quán ăn 

Hương Rừng 1
Xóm 4, Phú Lạc 1.500.000 x

27 Đồng Thị Kim Ẩn 1986 261023630 Thôn Lạc Trị
làm tại quán ăn 

Hương Rừng 1
Xóm 4, Phú Lạc 1.500.000 x

28
Diệp Thị Hồng 

Nguyên
01/10/1980 260892606 Thôn Lạc Trị

làm tại quán ăn 

Hương Rừng 1
Xóm 4, Phú Lạc 1.500.000 x

     Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực



29 Đặng Thị Thanh Thúy 29/3/1979 260848064 Thôn Lạc Trị
làm tại quán Cây 

dừa

Thôn 1, xã Bình 

Thạnh
1.500.000 x

30 Đặng Thị Trinh 15/06/1985 260968418 Thôn Lạc Trị
làm tại quán Cây 

dừa

Thôn 1, xã Bình 

Thạnh
1.500.000 x

31 Mai Thị Ngọc Lầu 01/9/1985 260968216 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Bảy Hiệp

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

32
Nguyễn Huỳnh Văn 

Thủy
01/01/1977 260814971 Thôn Lạc Trị

làm tại nhà nghỉ 

Bảy Hiệp

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

33 Mai Thị Bé 07/9/1972 260654734 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Bảy Hiệp

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

34 Nguyễn Thị Bích 18/10/1976 260968227 Thôn Lạc Trị
làm tại cổ thạch 

Rerort

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

35
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
10/7/1982 260892676 Thôn Lạc Trị

làm tại cổ thạch 

Rerort

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

36 Nguyễn Thị Liên 20/5/1970 261261663 Thôn Lạc Trị
làm tại cổ thạch 

Rerort

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

37 Nguyễn Thịnh Khang 11/9/2001 261616912 Thôn Lạc Trị
làm tại cổ thạch 

Rerort

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

38 Bích Thị Vẻ 02/4/1983 260968217 Thôn Lạc Trị
làm tại khách sạn 

Linh Vũ

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

39 Bích Thị Lắm 10/02/1976 260815062 Thôn Lạc Trị
làm tại khách sạn 

Linh Vũ

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

40 Bình Thị Đạo 01/01/1973 260654769 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Hương Biển

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

41 Mai Thị Châu 26/02/1975 260794752 Thôn Lạc Trị
làm tại Quán ăn 

Thủy Tiên

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

42
Mai Thị Hồng 

Phương
01/01/1988 261061272 Thôn Lạc Trị

làm tại nhà nghỉ 

Xuân Thủy

Khu du lịch cổ 

thạch Bình Thạnh
1.500.000 x

43 Lựu Thị Hồng Tuyên 1978 260815046 Thôn Lạc Trị
làm thuê tại quán 

cơm tấm Ngon

Khu phố 4, Liên 

Hương
1.500.000 x

Chủ cơ 

sở bị 

cách ly



44 Mai Văn Bóng 20/3/1981 060081008044 Thôn Lạc Trị

làm tại nhà nghỉ 

Nhiệt điện Quang 

Hà

Thôn Vĩnh Phúc, 

xã Vĩnh Tân
1.500.000 x

45 Nguyễn Thị Mương 06/5/1987 261131864 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Thạch Thảo
 Bình Thạnh 1.500.000 x

46
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
25/3/1996 261361983 Thôn Lạc Trị

làm tại nhà nghỉ 

Thanh Tùng
 Bình Thạnh 1.500.000 x

47 Mai Thị Tuyên 07/10/1998 261510976 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Thanh Hằng
 Bình Thạnh 1.500.000 x

48 Nguyễn Thị Hiệp 01/3/1994 261341770 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Thanh Hằng
 Bình Thạnh 1.500.000 x

49 Đổng Thị Châm 17/7/1976 060176007817 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Ngọc Vân
 Bình Thạnh 1.500.000 x

50
Đặng Bình Quang 

Hưng
12/11/2002 261618856

Thôn Vĩnh 

Hanh

làm tại quán ăn 

uống Hương Dừa 

Khu phố 5, Liên 

Hương
1.500.000 x

51 Bế Ni Na 30/01/1997 261511829
Thôn Vĩnh 

Hanh

Làm việc tại 

khách sạn 

Victoria

Liên Hương 1.500.000 x

52 Đàng Binh 01/01/1963 260338719
Thôn Vĩnh 

Hanh
Xe ôm

Khu phố 2, P.Phú 

Tài, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

Tổng cộng: 78.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 52 người; Số tiền: 78.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng.




